
Trường THCS HAI BÀ TRƯNG

Thứ Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11

1 Thùy_SHCNTrang_SHCNKhương_SHCNNinh_SHCN Nga_SHCN Thủy_SHCN Lý_SHCN Mai_SHCN Quỳnh_SHCNGiao_SHCN Thảo_SHCN

2 Thùy_SV Trang_CN Khương_TT Ninh_DL Quỳnh_TT Bằng_TT Lý_AV Khánh_GD Mai_NV Giao_TT Thảo_NV

3 Tùng_NV Dung_SV Thảo_NV Hải_AV Mai_NV Bằng_TT Trang_CN Ngọc_AV Khánh_GD Dung_AN Ninh_DL

4 Khương_TT Diễm_AV Lý_AV Thảo_NV Trúc_AV Thủy_GD Tùng_NV Mai_NV Nga_MT Dung_SV Quỳnh_TT

5 Hải_AV Diễm_AV Lý_AV Thảo_NV Dung_AN Thùy_SV Tùng_NV Giao_TT Ninh_DL Trang_CN Quỳnh_TT

1 Trang_CN Tùng_NV Dung_AN Hải_AV Cầm_SV Ngọc_AV Ngân_VL Mai_NV Lý_AV Thảo_NV Ngọc_TD

2 Dung_AN Tùng_NV KNS2 Cầm_SV Trang_CN Ngọc_AV Dung_SV Mai_NV Lý_AV Thảo_NV Ngọc_TD

3 Hải_AV Dung_SV Thảo_NV Dung_AN Mai_NV Ngân_VL Tùng_NV Trang_CN Ngọc_TD Trúc_AV Lý_AV

4 Hải_AV KNS2 Thảo_NV Trang_CN Nga_MT Tùng_NV Dung_SV Ngân_VL Ngọc_TD Trúc_AV Lý_AV

5 Toàn_VL Diễm_AV Cầm_SV Thảo_NV Trúc_AV Tùng_NV Nga_MT Dung_AN Vũ_TH Ngân_VL Lý_AV

1 Thùy_SV Dung_AN Khương_TT Hải_AV Hùng_LS Ngọc_AV Mai_GD Ngàn_LS Quỳnh_TT Ngọc_TD Nga_MT

2 Hùng_LS Mai_GD Khương_TT Ngàn_LS KNS2 Ngọc_AV Vân_DL Miền_DL Quỳnh_TT Ngọc_TD Trang_CN

3 Miền_DL Ngàn_LS Mai_GD Nguyệt_TT Quỳnh_TT Vân_DL Khương_TT Giao_TT Trang_CN Ninh_DL Thủy_GD

4 Mai_GD Nguyệt_TT Trang_CN KNS2 Quỳnh_TT Ngàn_LS Khương_TT Miền_DL Hùng_LS Giao_TT Ninh_DL

5 KNS2 Nguyệt_TT Hùng_LS Nga_MT Mai_GD Trang_CN Khương_TT Ngọc_AV Quỳnh_TT Giao_TT Dung_AN

1 Nga_MT Tùng_NV Miền_DL Nguyệt_TT Mai_NV Thùy_SV Ngọc_TD Ngọc_AV Hùng_LS Thảo_NV Dung_SV

2 Hùng_LS Nguyệt_TT Nga_MT Ngàn_LS Mai_NV Ngọc_AV Ngọc_TD Giao_TT Ninh_DL Trúc_AV Dung_SV

3 Tùng_NV Miền_DL Khương_TT Cầm_SV Trúc_AV Bằng_TT Lý_AV Mai_NV Dung_SV Giao_TT Hùng_LS

4 Tùng_NV Nga_MT Cầm_SV Toàn_VL Ninh_DL Bằng_TT Lý_AV Ngàn_LS Mai_NV Dung_SV Nhật

5 Khương_TT Toàn_VL Lý_AV Nguyệt_TT Cầm_SV Tùng_NV Hùng_LS Nga_MT Mai_NV Ninh_DL Nhật

1 Miền_DL Nguyệt_TT Toàn_VL Ninh_DL Quỳnh_TT Tùng_NV Khương_TT Ngọc_TD Mai_NV Thảo_NV Hùng_LS

2 Khương_TT Miền_DL Thảo_NV Nguyệt_TT Hùng_LS Vân_DL Tùng_NV Ngọc_TD Mai_NV Ngân_VL Quỳnh_TT

3 Tùng_NV Ngàn_LS Miền_DL Thảo_NV Toàn_VL Huyền_TD Hùng_LS Giao_TT Ngân_VL Mai_GD Quỳnh_TT

4 Khương_TT Tùng_NV Hùng_LS Mai_GD Ninh_DL Huyền_TD Vân_DL Mai_NV Quỳnh_TT Giao_TT Thảo_NV

5 Thùy_NGLLTrang_NGLLKhương_NGLLNinh_NGLL Nga_NGLL Thủy_NGLL Lý_NGLL Mai_NGLL Quỳnh_NGLLGiao_NGLL Thảo_NGLL
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